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HDC1_2.2_Cấu tạo nguyên tử
20 Questions

NAME  : 

CLASS : 

DATE  : 

1. Hai hạt nào tạo nên hạt nhân nguyên tử?

A Proton và Electron B Phân tử và hợp chất

C Proton và Neutron D Neutron và Electron

2. Trong nguyên tử, số lượng proton bằng số nào sau đây?

A Số lượng neutron. B Số lượng electron.

C Số lượng hạt nhân. D Số lượng phân tử.

3.

Các hạt không mang điện trong nguyên tử là _______.

A electron B proton và neutron

C neutron D proton
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4.

Các hạt mang điện tích dương của nguyên tử là ________.

A electron B proton

C neutron D proton & neutron

5.

Các hạt mang điện tích âm của nguyên tử là ______.

A proton B electron

C proton & neutron D neutron

6. Electron có điện tích nào sau đây?

A dương B âm

C trung hòa
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7. Neutron mang điện tích nào sau đây?

A trung hòa B dương

C âm

8. Proton mang điện tích nào sau đây?

A dương B trung hòa

C âm

9. Hạt chuyển động xung quanh hạt nhân là hạt.........

A Neutron B Proton

C Quark D Electron

10.

Hãy chọn con số mà đang chỉ vào một electron

A 1 B 4

C 3 D 2

11.

Hãy chọn con số mà đang chỉ vào một hạt nhân nguyên tử

A 1 B 4

C 3 D 2
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12. Số khối của nguyên tử là gì?

A
Số lượng electron của nguyên tử

B
Tổng số proton và số neutron trong
hạt nhân nguyên tử 

C Số lượng proton của nguyên tử D Số lượng neutron của nguyên tử

13. Số hiệu nguyên tử của một nguyên tố là gì?

A Số lượng proton B Tổng số proton và neutron

C Số lượng electron D Số lượng neutron

14.

Số hiệu nguyên tử của oxy là 8. Điều này có nghĩa là một nguyên tử oxy phải có

A 8 neutron B 8 electron

C số khối là 8 D 8 proton
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15.

Số khối của nguyên tố này là bao nhiêu?

A 59 B 27

C 5 D 32

16.

Hãy xem xét các nguyên tố Zn, As và Ge. Những nguyên tố này có cùng
số......

17. Rutherford đã tiến hành các thí nghiệm trong đó chiếu một chùm hạt alpha vào
một lá kim loại mỏng. Từ kết quả của những thí nghiệm này, ông kết luận rằng:

A
các phần tích điện dương của
nguyên tử là những hạt cực nhỏ và
cực nặng.

B
các electron chuyển động theo quỹ
đạo tròn xung quanh hạt nhân.

C
đường kính của electron xấp xỉ bằng
đường kính của hạt nhân.

D
electron là hạt có khối lượng lớn

72 75 74
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18.

Số hiệu nguyên tử của một nguyên tố có 12 proton, 13 neutron và 12 electron là
bao nhiêu?

A 12 B 24

C 25 D 13

19.

Sự thay đổi số neutron trong các nguyên tử của cùng một nguyên tố dẫn đến sự
hình thành.......

A nguyên tử B ion dương

C đồng vị D ion âm

20. Đúng hay Sai: Có thể tính gần đúng khối lượng của nguyên tử bằng các tính tổng
khối lượng của các hạt proton và neutron trong nhân nguyên tử, vì khối lượng của
khối lượng của electron rất nhỏ so với khối lượng proton và neutron.

A Sai B Đúng


